3. TỰ ĐÁNH GIÁ

3.1. Tổng hợp kết quả tự kiểm định:

	STT
	Tiêu chí, tiêu chuẩn, nội hàm

 (ghi đầy đủ nội dung tiêu chí, tiêu chuẩn, nội hàm)
	Điểm

chuẩn
	Điểm

TĐG

	 
	ĐỀ XUẤT CẤP ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC
	 
	

	 
	Tổng điểm
	100
	

	 2
	Tiêu chí 2 - Hoạt động đào tạo
	17
	 

	2.01
	Tiêu chuẩn 1: Các ngành, nghề đào tạo của trường được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trường ban hành chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo và công bố công khai để người học và xã hội biết.
	1
	

	2.02
	Tiêu chuẩn 2: Trường xây dựng và ban hành quy chế tuyển sinh theo quy định.
	1
	

	2.03
	Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh và thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan.
	1
	

	2.04
	Tiêu chuẩn 4: Thực hiện đa dạng hoá các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học.
	1
	

	2.05
	Tiêu chuẩn 5: Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học. Kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định.
	1
	

	2.06
	Tiêu chuẩn 6: Trường tổ chức thực hiện theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
	1
	

	2.07
	Tiêu chuẩn 7: Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt; có sự phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập các ngành, nghề tại doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.

	1
	

	2.08
	Tiêu chuẩn 8: Phương pháp đào tạo được thực hiện kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm.
	1
	

	2.09
	Tiêu chuẩn 9: Trường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học.
	1
	

	2.10
	Tiêu chuẩn 10: Hằng năm, trường có kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch.
	1
	

	2.11
	Tiêu chuẩn 11: Hằng năm, trường có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học; có đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học; kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo đề xuất nếu cần thiết.
	1
	

	2.12
	Tiêu chuẩn 12: Trường ban hành đầy đủ các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định
	1
	

	2.13
	Tiêu chuẩn 13: Trong quá trình đánh giá kết quả học tập của người học có sự tham gia của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	1
	

	2.14
	Tiêu chuẩn 14: Tổ chức thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định đảm bảo nghiêm túc, khách quan.
	1
	

	2.15
	Tiêu chuẩn 15: Hằng năm, trường thực hiện rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ và kịp thời điều chỉnh nếu cần thiết.
	1
	

	2.16
	Tiêu chuẩn 16: Trường có hướng dẫn và tổ chức thực hiện về đào tạo liên thông theo quy định.
	1
	

	2.17
	Tiêu chuẩn 17: Trường có cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo và tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả.
	1
	

	3
	Tiêu chí 3 - Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động 
	15
	

	3.06
	Tiêu chuẩn 6: Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo.
	1
	

	4
	Tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình
	15
	

	4.01
	Tiêu chuẩn 1: Có đầy đủ chương trình đào tạo các chuyên ngành hoặc nghề mà trường đào tạo.
	1
	

	4.02
	Tiêu chuẩn 2: 100% chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định.
	1
	

	4.03
	Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo của trường thể hiện được mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau tốt nghiệp; phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng mô đun, môn học, từng chuyên ngành hoặc nghề và từng trình độ theo quy định.
	1
	

	4.04
	Tiêu chuẩn 4: Chương trình đào tạo được xây dựng có sự tham gia của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	1
	

	4.05
	Tiêu chuẩn 5: Chương trình đào tạo đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động.
	1
	

	4.06
	Tiêu chuẩn 6: Chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định.
	1
	

	4.07
	Tiêu chuẩn 7: Ít nhất 3 năm 1 lần trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với chương trình đào tạo đã ban hành. 
	1
	

	4.08
	Tiêu chuẩn 8: Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo hoặc tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài. 
	1
	

	4.09
	Tiêu chuẩn 9: Trước khi tổ chức đào tạo liên thông, trường căn cứ chương trình đào tạo, thực hiện rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học và có quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học để đảm bảo quyền lợi của người học.
	1
	

	4.10
	Tiêu chuẩn 10: Có đủ giáo trình cho các mô đun, môn học của từng chương trình đào tạo.
	1
	

	4.11
	Tiêu chuẩn 11: 100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức.
	1
	

	4.12
	Tiêu chuẩn 12: Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo
	1
	

	4.13
	Tiêu chuẩn 13: Giáo trình đào tạo tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
	1
	

	4.14
	Tiêu chuẩn 14: Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
	1
	

	4.15
	Tiêu chuẩn 15: Khi có sự thay đổi về chương trình đào tạo, trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với giáo trình đào tạo đảm bảo yêu cầu theo quy định.
	1
	

	9
	Tiêu chí 9 – Giám sát, đánh giá chất lượng
	6
	

	9.03
	Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% người học đại diện các ngành, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường.
	1
	

	9.05
	Tiêu chuẩn 5: Hằng năm, trường có kế hoạch cụ thể và các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài nếu có.
	1
	


3.2. Tự đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn

3.2.2. Tiêu chí 2. Hoạt động đào tạo
Đánh giá tổng quát tiêu chí 2:
Mở đầu (ngắn gọn): Phần này mô tả, phân tích chung về những thông tin, minh chứng của cơ sở GDNN, phản ánh các tiêu chuẩn trong tiêu chí

* Những điểm mạnh: (tóm tắt dựa trên kết quả tự đánh giá của các tiêu chuẩn trong tiêu chí)
* Những tồn tại: (tóm tắt dựa trên kết quả tự đánh giá của các tiêu chuẩn trong tiêu chí)
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: nêu tóm tắt các kế hoạch, giải pháp nhằm phát huy điểm và khắc phục điểm tồn tại của tiêu chí.

Tiêu chuẩn 2.01: Các ngành, nghề đào tạo của trường được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trường ban hành chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo và công bố công khai để người học và xã hội biết.
Mô tả
Ý 1: Các ngành, nghề đào tạo của trường được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Ý 2: Trường ban hành chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo.
Ý 3: chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo được công bố công khai để người học và xã hội biết.
Tiêu chuẩn 2.02: Trường xây dựng và ban hành quy chế tuyển sinh theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Trường xây dựng quy chế tuyển sinh theo quy định.
Ý 2: Trường ban hành quy chế tuyển sinh theo quy định.
Tiêu chuẩn 2.03: Hằng năm, trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh và thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định.
Ý 2: Hằng năm, trường thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định.
Ý 3: Hằng năm, thực hiện công tác tuyển sinh đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan.
Tiêu chuẩn 2.04: Thực hiện đa dạng hoá các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học.
Mô tả
Ý 1: Thực hiện đa dạng hoá các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học.
Tiêu chuẩn 2.05: Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học. Kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định.
Mô tả
Ý 1: Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học.
Ý 2: Kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập.
Ý 3: Kế hoạch đào tạo chi tiết phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định.
Tiêu chuẩn 2.06: Trường tổ chức thực hiện theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
Mô tả
Ý 1: Trường tổ chức thực hiện theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.
Tiêu chuẩn 2.07: Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt; có sự phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập các ngành, nghề tại doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
Mô tả
Ý 1: Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt.
Ý 2: Các hoạt động đào tạo có sự phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập các ngành, nghề tại doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
Tiêu chuẩn 2.08: Phương pháp đào tạo được thực hiện kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm.
Mô tả
Ý 1: Phương pháp đào tạo được thực hiện kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn.
Ý 2: Phương pháp đào tạo phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm.
Tiêu chuẩn 2.09: Trường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học.
Mô tả
Ý 1: Trường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học.
Tiêu chuẩn 2.10: Hằng năm, trường có kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, trường có kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học.
Ý 2: Hằng năm, trường tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch.
Tiêu chuẩn 2.11: Hằng năm, trường có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học; có đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học; kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo đề xuất nếu cần thiết.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, trường có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học.
Ý 2: Hằng năm, trường có đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học.
Ý 3: Hằng năm, trường kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo đề xuất nếu cần thiết
Tiêu chuẩn 2.12: Trường ban hành đầy đủ các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Trường ban hành đầy đủ các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định.
Tiêu chuẩn 2.13: Trong quá trình đánh giá kết quả học tập của người học có sự tham gia của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
Mô tả
Ý 1: Trong quá trình đánh giá kết quả học tập của người học có sự tham gia của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Tiêu chuẩn 2.14: Tổ chức thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định đảm bảo nghiêm túc, khách quan.
Mô tả
Ý 1: Tổ chức thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định.
Ý 2: Tổ chức thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ đảm bảo nghiêm túc, khách quan.
Tiêu chuẩn 2.15: Hằng năm, trường thực hiện rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ và kịp thời điều chỉnh nếu cần thiết.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, trường thực hiện rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ.
Ý 2: Hằng năm, trường kịp thời điều chỉnh các quy định.
Tiêu chuẩn 2.16: Trường có hướng dẫn và tổ chức thực hiện về đào tạo liên thông theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Trường có hướng dẫn thực hiện về đào tạo liên thông theo quy định.
Ý 2: Trường có tổ chức thực hiện về đào tạo liên thông theo quy định.
Tiêu chuẩn 2.17: Trường có cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo và tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả.
Mô tả
Ý 1: Trường có cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo.
Ý 2: Trường tổ chức quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo hiệu quả.
3.2.3. Tiêu chí 3. Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động
Đánh giá tổng quát tiêu chí 3:
Mở đầu (ngắn gọn): Phần này mô tả, phân tích chung về những thông tin, minh chứng của cơ sở GDNN, phản ánh các tiêu chuẩn trong tiêu chí

* Những điểm mạnh: (tóm tắt dựa trên kết quả tự đánh giá của các tiêu chuẩn trong tiêu chí)

* Những tồn tại: (tóm tắt dựa trên kết quả tự đánh giá của các tiêu chuẩn trong tiêu chí)
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: nêu tóm tắt các kế hoạch, giải pháp nhằm phát huy điểm và khắc phục điểm tồn tại của tiêu chí.

Tiêu chuẩn 3.06: Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo.
Mô tả
Ý 1: Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo.
Ý 2: Nhà giáo thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo
3.2.4. Tiêu chí 4. Chương trình, giáo trình
Đánh giá tổng quát tiêu chí 4:
Mở đầu (ngắn gọn): Phần này mô tả, phân tích chung về những thông tin, minh chứng của cơ sở GDNN, phản ánh các tiêu chuẩn trong tiêu chí

* Những điểm mạnh: (tóm tắt dựa trên kết quả tự đánh giá của các tiêu chuẩn trong tiêu chí)
* Những tồn tại: (tóm tắt dựa trên kết quả tự đánh giá của các tiêu chuẩn trong tiêu chí)
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: nêu tóm tắt các kế hoạch, giải pháp nhằm phát huy điểm và khắc phục điểm tồn tại của tiêu chí.

Tiêu chuẩn 4.01: Có đầy đủ chương trình đào tạo các chuyên ngành hoặc nghề mà trường đào tạo.
Mô tả
Ý 1: Có đầy đủ chương trình đào tạo các chuyên ngành hoặc nghề mà trường đào tạo.
Tiêu chuẩn 4.02: 100% chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định.
Mô tả
Ý 1: 100% chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định.
Tiêu chuẩn 4.03: Chương trình đào tạo của trường thể hiện được mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau tốt nghiệp; phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng mô đun, môn học, từng chuyên ngành hoặc nghề và từng trình độ theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Chương trình đào tạo của trường thể hiện được mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng.
Ý 2: Chương trình đào tạo của trường thể hiện được quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau tốt nghiệp.
Ý 3: Chương trình đào tạo của trường thể hiện được phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo.
Ý 4: Chương trình đào tạo của trường thể hiện được cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng mô đun, môn học, từng chuyên ngành hoặc nghề và từng trình độ theo quy định.
Tiêu chuẩn 4.04: Chương trình đào tạo được xây dựng có sự tham gia của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
Mô tả
Ý 1: Chương trình đào tạo được xây dựng có sự tham gia của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp.
Ý 2: Chương trình đào tạo được xây dựng có sự tham gia của cán bộ khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.
Tiêu chuẩn 4.05: Chương trình đào tạo đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động.
Mô tả
Ý 1: Chương trình đào tạo đảm bảo tính thực tiễn của thị trường lao động.
Ý 2: Chương trình đào tạo đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động.
Tiêu chuẩn 4.06: Chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định.
Tiêu chuẩn 4.07: Ít nhất 3 năm 1 lần trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với chương trình đào tạo đã ban hành.
Mô tả
Ý 1: Ít nhất 3 năm 1 lần trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với chương trình đào tạo đã ban hành.
Tiêu chuẩn 4.08: Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo hoặc tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài.
Mô tả
Ý 1: Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo.
Ý 2: Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài.
Tiêu chuẩn 4.09: Trước khi tổ chức đào tạo liên thông, trường căn cứ chương trình đào tạo, thực hiện rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học và có quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học để đảm bảo quyền lợi của người học.
Mô tả
Ý 1: Trước khi tổ chức đào tạo liên thông, trường căn cứ chương trình đào tạo, thực hiện rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học.
Ý 2: Trước khi tổ chức đào tạo liên thông, trường căn cứ chương trình đào tạo, có quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học để đảm bảo quyền lợi của người học.
Tiêu chuẩn 4.10: Có đủ giáo trình cho các mô đun, môn học của từng chương trình đào tạo.
Mô tả
Ý 1: Có đủ giáo trình cho các mô đun, môn học của từng chương trình đào tạo.
Tiêu chuẩn 4.11: 100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức.
Mô tả
Ý 1: 100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức.
Tiêu chuẩn 4.12: Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo.
Mô tả
Ý 1: Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo.
Tiêu chuẩn 4.13: Giáo trình đào tạo tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
Mô tả
Ý 1: Giáo trình đào tạo tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
Tiêu chuẩn 4.14: Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo.
Ý 2: Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo.
Ý 3: Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo.
Tiêu chuẩn 4.15: Khi có sự thay đổi về chương trình đào tạo, trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với giáo trình đào tạo đảm bảo yêu cầu theo quy định.
Mô tả
Ý 1: Khi có sự thay đổi về chương trình đào tạo, trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với giáo trình đào tạo đảm bảo yêu cầu theo quy định.
3.2.8. Tiêu chí 9. Giám sát, đánh giá chất lượng
Đánh giá tổng quát tiêu chí 9:
Mở đầu (ngắn gọn): Phần này mô tả, phân tích chung về những thông tin, minh chứng của cơ sở GDNN, phản ánh các tiêu chuẩn trong tiêu chí

* Những điểm mạnh: (tóm tắt dựa trên kết quả tự đánh giá của các tiêu chuẩn trong tiêu chí)
* Những tồn tại: (tóm tắt dựa trên kết quả tự đánh giá của các tiêu chuẩn trong tiêu chí)
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: nêu tóm tắt các kế hoạch, giải pháp nhằm phát huy điểm và khắc phục điểm tồn tại của tiêu chí.

Tiêu chuẩn 9.03: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% người học đại diện các ngành, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% người học.
Về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo

Về chất lượng dịch vụ, giảng dạy

Về việc thực hiện chính sách
Tiêu chuẩn 9.05: Hằng năm, trường có kế hoạch cụ thể và các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài nếu có.
Mô tả
Ý 1: Hằng năm, trường có kế hoạch thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài nếu có.
Ý 2: Hằng năm, trường có các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài nếu có.
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